
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1163/QĐ-UBND        Sơn La, ngày  19  tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Chanh leo liên 

kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện Mai Sơn 

và Phù Yên thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, về Chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân 

tộc về việc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 

02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân 

tộc về việc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 

Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND 

tỉnh Sơn La, Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 

án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêuquốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết 66/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, tiêu 

chí lựa chọn thực hiện dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách 554/QĐ-UBND ngày 

13/4/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt danh mục định hướng dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị câp tỉnh sử dụng vốn Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2023 - 2025;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định) tại Tờ trình số 264/TTr-SNN ngày 16/6/2024; Báo 

cáo số 18/BC-HĐTĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng thẩm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Chanh 

leo liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện Mai 

Sơn và Phù Yên thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung 

như sau:  

1. Tên Dự án liên kết: Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Chanh leo 

liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên huyện Mai Sơn 

và Phù Yên. 

2. Chủ đầu tư: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La. 

3. Chủ trì dự án liên kết: Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Mạnh Chiến.  

- Chức vụ: Giám đốc 
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- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500562895, đăng ký lần đầu ngày 

17/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/05/2022. 

- Địa chỉ: Bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La. 

- Điện thoại:0911.313.811              Email: baolamsonla@gmail.com 

4. Các bên liên kết:  

a) Hợp tác xã Tân Thịnh Phát 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Minh 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500609180, đăng ký lần đầu ngày 

23/04/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/5/2022. 

- Địa chỉ: Bản Puôi, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 0977.970.377           E-mail: htxtanthinhphat@gmail.com. 

b) HTX nông nghiệp - dịch vụ Nong Tàu Thái 

- Người đại diện theo pháp luật: Cầm Văn Hoàng 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500644925 cấp ngày 07/01/2022. 

- Địa chỉ: Bản Nong Tàu Thái, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 0869.224.642            

c) HTX dịch vụ nông lâm nghiệp cộng đồng Thành Công 

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Thị Tuyến 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500647563 cấp ngày 10/8/2022. 

- Địa chỉ: Bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 0983.233.922 

d) Số lượng nông dân tham gia liên kết: Là 38 hộ nông dân tham gia thực 

hiện dự án, và các hợp tác xã, tổ hợp tác xã là đại diện của các hộ nông dân tham 

gia được hình thành trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

5. Thời gian triển khai: Từ năm 2024 - 2025. 

6. Địa bàn thực hiện: xã Phiêng Cằm huyện Mai Sơn; xã Mường Bang 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

7. Tổng kinh phí, cơ cấu từng nguồn vốn:  

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 7.201.944.800 đồng. Trong đó:  

- Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 5.023.764.400 đồng (chiếm tỷ lệ 

69,76% tổng vốn thực hiện).  

- Vốn tham gia của Chủ trì liên kết: 504.624.000 đồng (chiếm tỷ lệ 7,00% 

tổng vốn thực hiện).  

mailto:htxtanthinhphat@gmail.com
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- Vốn tham gia của bên liên kết (các hộ nông dân tham gia dự án): 

1.673.916.400 đồng (chiếm tỷ lệ 23,24% tổng vốn thực hiện, chưa bao gồm công 

lao động phổ thông).  

8. Nội dung hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên 

a) Nội dung hoạt động 

- Đào tạo tập huấn kỹ thuật sản xuất: Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 

cho các hộ tham gia dự án. 

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: Ứng dụng quy 

trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, và cấp 01 giấy Chứng nhận VietGAP 

cho 36,5 ha sản xuất Chanh leo của dự án. 

- Xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hoá: Mua bao bì đựng sản phẩm; 

Xây dựng hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Tuyên truyền, 

quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng; Thuê gian 

hàng hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm. 

- Vật tư trang thiết bị phục vụ sản xuất: Hỗ trợ cây giống, phân bón, chế 

phẩm sinh học, vôi bột, thuốc BVTV để trồng và chăm sóc 36,5 ha Chanh leo. 

- Quản lý, chỉ đạo:  

+ Thẩm định giá, thuê tư vấn đấu thầu. 

+ Chi khác: Khảo sát đánh giá xây dựng Chuỗi giá trị; Thuê cán bộ chỉ 

đạo kỹ thuật; Xây dựng hồ sơ năng lực và hồ sơ thuyết minh dự án, báo cáo tổng 

kết; Photo, in ấn tài liệu; Chi phí công tác phí quản lý, kiểm tra;… 

b) Trách nhiệm thực hiện của các bên 

* Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La 

- Là cơ quan chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện 

hoạt động dự án trước UBND tỉnh và trước pháp luật. 

 - Căn cứ Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền ký hợp đồng với 

đơn vị Chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.  

- Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, bố trí kinh 

phí thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và theo quy định hiện hành. 

- Tổ chức đấu thầu mua sắm các hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ. 

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đơn vị Chủ trì liên kết theo tiến độ thực 

hiện tại Hợp đồng ký kết và kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn 

thành theo tiến độ hàng năm. Quản lý cấp phát, tạm ứng, thanh toán, quyết toán 

vốn hỗ trợ cho đơn vị Chủ trì liên kết theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 
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- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, kế hoạch liên kết. 

* Công ty cổ phần Bảo Lâm Sơn La 

- Thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định phê 

duyệt dự án và Hợp đồng ký kết với cơ quan quản lý dự án (Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh). Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện dự án. 

- Sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục 

đích, định mức, đối tượng theo quyết định phê duyệt dự án. 

- Bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện các nội dung, hoạt động của dự án 

được phê duyệt.  

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong lĩnh 

vực triển khai dự án liên kết. 

- Thu mua 100% sản lượng quả Chanh leo cho các hộ tham gia dự án. 

Đảm bảo không ép giá, giá thu mua tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với giá thị 

trường tại thời điểm thu hoạch. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai các công việc như: 

Cấp phát giống, vật tư phân bón, thu mua sản phẩm, phối hợp trong công tác 

kiểm tra, nghiệm thu dự án. 

- Đảm bảo việc triển khai dự án khi kết thúc được Hội đồng đánh giá 

thông qua ở mức "Đạt" trở lên. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện dự án định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo 

với chủ đầu tư. 

* Hợp tác xã Tân Thịnh Phát, HTX nông nghiệp - dịch vụ Nong Tàu Thái, 

HTX dịch vụ nông lâm nghiệp cộng đồng Thành Công 

- Phối hợp với chính quyền xã để triển khai kế hoạch, xác nhận các thủ 

tục liên quan đến kế hoạch và triển khai như: triển khai mặt bằng, địa bàn, chọn 

hộ, diện tích, cấp cây, nghiệm thu. 

- Thông báo kịp thời các thông tin từ Đơn vị chủ trì dự án liên kết đến các 

hộ nông dân, trực tiếp chỉ đạo các hộ nông dân, giám sát các hộ nông dân thực 

hiện theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, hướng dẫn. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Bảo Lâm Sơn La thu mua sản phẩm cho 

các hộ tham gia liên kết. 

* Các hộ dân tham gia liên kết 

- Có trách nhiệm sử dụng các loại vật tư được hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước theo đúng nội dung, mục đích của dự án. 

- Thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc theo hướng dẫn của đơn vị 

Chủ trì liên kết. 

- Việc mua vật tư phân bón, thuốc BVTV,… đối ứng phải đảm bảo theo 

đúng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và 

bảo vệ môi trường trong lĩnh vực triển khai dự án liên kết. 
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- Đối ứng toàn bộ công lao động và các chi phí phát sinh khác để thực 

hiện thành công các nội dung, hoạt động của dự án. 

- Bố trí đất sản xuất tham gia dự án là đất nông nghiệp, không xâm phạm 

diện tích đất lâm nghiệp, trồng đủ diện tích theo nội dung đăng ký. 

- Bán sản phẩm cho đơn vị Chủ trì liên kết theo hợp đồng đã ký. 

9. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và 

dự toán chi tiết  

a) Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

+ Hỗ trợ 80% kinh phí mua cây giống; 

+ Hỗ trợ 80% kinh phí mua vật tư phân bón, thuốc BVTV,....  

+ Hỗ trợ 100% kinh phí cấp 01 giấy Chứng nhận VietGAP cho Đơn vị 

chủ trì dự án; 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm. 

+ Hỗ trợ 100% chi phí thẩm định giá, thuê tư vấn đấu thầu. 

b) Các nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 
Tổng kinh 

phí thực hiện  

Trong đó vốn 

hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước  

A HỖ TRỢ GIỐNG, VẬT TƯ THIẾT YẾU 5.917.730,4 4.700.064 

I 
Nguyên vật liệu thực hiện trồng, chăm 

sóc năm 2024 
4.633.105,6 3.672.989  

1 Cây giống 
  

- Cây giống trồng mới  1.992.900     1.594.320  

- Cây giống trồng dặm  91.980          73.584  

2 Phân hữu cơ vi sinh  1.095.000        876.000  

3 Đạm Ure  66.225,6          52.800  

4 Super Lân  219.000        175.200  

5 Kali Clorua   394.200        315.000  

6 Vôi bột  182.500        146.000  

7 Chế phẩm sinh học  481.800 385.440  

8 Thuốc BVTV  109.500 54.645  

II 
Nguyên vật liệu thực hiện chăm sóc 

năm 2025 
1.284.624,8 1.027.075 

1 Đạm Ure  175.025 139.800 
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TT Nội dung 
Tổng kinh 

phí thực hiện  

Trong đó vốn 

hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước  

2 Kali Clorua  394.200 315.000 

3 Chế phẩm sinh học  642.400 513.920 

4 Thuốc BVTV  73.000 58.355 

B 

CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHKT 

MỚI, ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ 

THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ QUẢN 

LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ THEO 

CHUỖI (Ứng dụng quy trình sản xuất nông 

nghiệp tốt VietGAP) 

50.000 50.000 

 
Chứng nhận VietGAP cho vùng sản xuất 50.000 50.000 

C 
QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

CHO SẢN PHẨM 
170.000 170.000 

1 
Xây dựng hệ thống nhận diện và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm 
20.000 20.000 

2 
Tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm 

trên phương tiện thông tin đại chúng 
50.000 50.000 

3 
Thuê gian hàng hội chợ, triển lãm giới 

thiệu sản phẩm 
100.000 100.000 

D 
THẨM ĐỊNH GIÁ, THUÊ TƯ VẤN ĐẤU 

THẦU 
103.700,4 103.700,4 

TỔNG 6.241.430,8 5.023.764,4 

c) Tiến độ cấp phát, sử dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Số 

TT 
Năm Tổng vốn thực hiện  

Trong đó vốn hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước  

1 Năm 2024 5.374.783,2 3.803.784,6 

2 Năm 2025 1.827.161,6 1.219.797,8 

Tổng cộng 7.201.944,8 5.023.764,4 

d) Thanh toán ngân sách nhà nước hỗ trợ 

- Thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ căn cứ vào 

kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo tiến độ hàng năm.   
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- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và các năm tiếp theo của giai đoạn 2021-

2025 (hoặc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương); dân góp; doanh 

nghiệp đối ứng; các nguồn vốn hợp pháp khác. 

e) Dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được nhà nước hỗ trợ hỗ trợ: 

(Có phụ lục dự toán chi tiết kèm theo) 

10. Dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm 

kết thúc dự án 

a) Dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách 

- Năm 2024: Tổ chức trồng 36,5 ha Chanh leo đạt 100% diện tích, tỷ lệ 

sống đạt tối thiểu 85%. 

- Năm 2025:  

+ Thu hoạch và tiêu thụ 100% sản lượng quả Chanh leo: Năng suất đạt tối 

thiểu 25 tấn/ha/năm. 

+ Cấp 1 giấy Chứng nhận VietGAP cho diện tích trồng Chanh leo của dự án. 

+ Tỷ lệ sống đạt tối thiểu 85%, cây phát triển khoẻ, còn khả năng để tiếp tục 

chăm sóc thu hoạch năm 2026. 

b) Dự kiến kết quả thực hiện đến thời điểm kết thúc dự án 

- Xây dựng thành công chuỗi giá trị sản phẩm quả Chanh leo với quy mô 

diện tích 36,5 ha tại huyện Mai Sơn và huyện Phù Yên. Cấp giấy Chứng nhận 

VietGAP cho 36,5  ha Chanh leo của dự án.  

- Định hướng phát triển sản xuất cho 38 hộ nông dân, tạo việc làm cho 

100 lao động tại địa phương, năng suất đạt tối thiểu 25 tấn/ha/năm, hiệu quả 

kinh tế đạt trung bình khoảng 310 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt tối 

thiểu 200 triệu đồng/hộ/năm. 

- Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 70% tổng số hộ dân tham gia dự án là đối tượng 

đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Đảm bảo 100% sản lượng quả Chanh leo được thu mua và tiêu thụ ổn định. 

- Đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương triển khai  

11. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm 

giống cây trồng, vật tư đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

- Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu 

mua sắm để lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp cung cấp cây giống, vật tư phân bón 

cho các hộ dân tham gia dự án đối với số lượng cây giống, vật tư phân bón do 

Nhà nước hồ trợ. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan để thanh 

quyết toán và lưu giữ chứng từ theo quy định. 
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- Phần chi phí mua phân bón, thuốc BVTV đối ứng: Các hộ dân tự mua 

sắm, nhưng phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của dự án đã quy định đối với số 

lượng vật tư phân bón, thuốc BVTV đối ứng của các hộ tham gia dự án.  

12. Nội dung và chi phí nhà nước hỗ trợ cho hộ gia đình tham gia dự án 

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp kinh phí mua phân bón cho các hộ dân tham 

gia dự án. 

- Nhà nước hỗ trợ gián tiếp cho các hộ dân tham gia dự án: Kinh phí cấp 

giấy Chứng nhận VietGAP cho đơn vị Chủ trì dự án, nhằm thúc đẩy việc sản 

xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; Quảng bá, xác tiến thương mại cho sản 

phẩm cho Doanh nghiệp/ Hợp tác xã thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho người dân 

trong quá trình sản xuất theo chuỗi giá trị.  

13. Tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ: Không có. 

14. Phương án xử lý các rủi ro 

Đơn vị Chủ trì liên kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những rủi ro 

trong quá trình thực hiện đầu tư dự án kể từ thời gian ký hợp đồng đến hết thời 

gian bảo hành các nội dung, hạng mục thuộc dự án. 

Đối với các trường hợp rủi ro bất khả kháng (như: thiên tai, dịch hại, ...) 

đơn vị Chủ trì liên kết không phải bồi thường thiệt hại, không bị phạt hoặc bị chấm 

dứt hợp đồng. Tuy nhiên, Chủ trì liên kết phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực 

hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện rủi ro bất khả kháng; trong 

trường hợp này, chủ đầu tư xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền bồi hoàn các 

khoản kinh phí, phụ phí cần thiết và hợp lý mà Chủ trì liên kết phải gánh chịu. 

15. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

a) Chế tài xử lý 

- Dự án đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì đơn vị 

Chủ trì liên kết được thanh toán đầy đủ kinh phí theo quy định. 

- Trong trường hợp dự án đã kết thúc, nhưng nghiệm thu ở mức “Không 

đạt” thì đơn vị Chủ trì liên kết có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân 

sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Dự án bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp 

đồng bị chấm dứt do đơn vị Chủ trì liên kết không nộp hồ sơ để đánh giá, 

nghiệm thu dự án theo quy định pháp luật, thì đơn vị Chủ trì liên kết có trách 

nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa 

sử dụng theo quy định hiện hành.   

- Dự án không hoàn thành do vấn đề bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà 

nước dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc lý do khác từ phía nhà nước; các rủi ro 

bất khả kháng (như: thiên tai, địch hoạ,...) dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng, thì đơn 

vị Chủ trì liên kết không phải hoàn trả số kinh phí đã sử dụng thực hiện dự án.   

b) Cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Không có. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức ký hợp đồng thực 

hiện với đơn vị chủ trì liên kết đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát 

triển sản xuất sản phẩm quả chanh leo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 

sản phẩm quy mô liên huyện Mai Sơn và Phù Yên, tổng hợp kết quả thực hiện 

định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh. 

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đơn vị Chủ trì liên kết theo tiến độ thực 

hiện tại Hợp đồng ký kết và kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn 

thành theo tiến độ hàng năm. Quản lý cấp phát, tạm ứng, thanh toán, quyết toán 

vốn hỗ trợ cho đơn vị Chủ trì liên kết theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Kiểm tra đối tượng, quy mô, diện tích địa bàn khi triển khai thực hiện dự 

án. Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện dự án và các kết luận thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Đơn vị Chủ trì liên kết: Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo 

đúng nội dung được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ 

6 tháng, hàng năm báo cáo với chủ đầu tư. 

3. UBND các huyện, các xã thực hiện dự án: Có trách nhiệm phối hợp với 

đơn vị Chủ trì liên kết tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ 

tục của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đảm bảo theo quy định. Tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc triển khai nội dung hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa đơn vị Chủ trì liên kết với các tổ chức và 

các hộ nông dân tham gia. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện: Mai Sơn, Phù Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 05b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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